
 

 

SỞ Y TẾ THANH HÓA 

TRUNG TÂM Y TẾ THIỆU HÓA 

Số:         /KH-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày       tháng 12 năm 2023 

 

                                        KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cúm mùa cho nhân viên Y tế 

Trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đợt II năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 3591/SYT-NVY ngày 06/09/2023 của Sở Y tế 

Thanh Hóa về việc triển khai kế hoạch sử dụng vắc xin cúm mùa cho nhân viên Y 

tế trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 1420/KH-KSBT ngày 27/09/2023 của Trung 

tâm KSBT Thanh Hóa về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh cúm mùa cho 

nhân viên Y tế tỉnh Thanh Hóa năm 2023; Công văn số 1717/KSBT-PCBTN 

ngày 10/11/2023 của Trung tâm KSBT tỉnh Thanh Hóa về việc cấp vắc xin 

IVACFLU-S triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh cúm mùa cho nhân 

viên Y tế năm 2023. 

Căn cứ thời điểm tiếp nhận vắc xin cúm mùa từ Trung tâm KSBT tỉnh 

Thanh Hoá. Để kịp thời triển khai, có hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc xin 

cúm mùa cho nhân viên Y tế trên địa bàn huyện. Trung tâm Y tế Thiệu Hóa ban 

hành kế hoạch triển khai tiêm vắc xin cúm mùa cho đối tượng nhân viên Y tế tại 

huyện Thiệu Hóa năm 2023 với các nội dung chính như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh cúm mùa cho nhóm đối tượng nguy cơ 

cao trong ngành Y tế là cán bộ, nhân viên Y tế và người lao động tại các cơ sở y 

tế công lập, ngoài công lập trên địa bàn huyện Thiệu Hóa năm 2023. 

2. Mục tiêu cụ thể 

        - Tiêm hết 100% số vắc xin được phân bổ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng 

và an toàn tiêm chủng. 

- Đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng theo Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm 

chủng và các quy định của khác của Bộ Y tế về tiêm chủng. 

II. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Phạm vi và đối tượng tiêm chủng 

- Phạm vi triển khai: Tổ chức tiêm chủng vắc xin cúm mùa cho NVYT 

đang làm việc trong hệ thống công lập trên phạm vi toàn huyện. 

- Đối tượng tiêm chủng: Tổng số 52 đối tượng, tương đương với số liều vắc 

xin được phân bổ. Cấp vắc xin cụ thể cho các đơn vị (phụ lục 1) 

2. Thời gian và địa điểm triển khai 



 

 

2.1. Thời gian triển khai: 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 11-15/12/2023  

2.2.  Địa điểm triển khai:  

+ Tại phòng tiêm Trung tâm Y tế Thiệu Hóa: Tiêm cho NVYT làm việc tại 

TTYT Thiệu Hóa. 

+ Tại 20 TYT xã, thị trấn: Tiêm cho NVYT làm việc tại TYT các xã, thị 

trấn. 

+ Tại BVĐK Thiệu Hóa: Tiêm cho NVYT đang làm việc tại BVĐK Thiệu 

Hóa. 

3. Loại vắc xin triển khai 

- Vắc xin phòng cúm được sử dụng theo Quyết định số 5553/QĐ-BYT 

ngày 25/11/2019 của Bộ Y tế là vắc xin phòng bệnh cúm mùa IVACFLU-S do 

Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế (IVAC) sản xuất. 

- IVACFLU-S là vắc xin phòng bệnh cúm mùa, dạng mảnh, bất hoạt bằng 

formalin, không sử dụng chất bảo quản, thành phần chứa kháng nguyên bề mặt 

tinh chế vi rút cúm của các chủng: A/H1N1, A/H3N2 và chủng B được Tổ chức 

Y tế (WHO) khuyến cáo năm 2019 - 2020. 

- Đối tượng tiêm: Vắc xin IVACFLU-S chỉ tiêm cho người lớn từ đủ 18 

đến 60 tuổi. Lưu ý: Không tiêm vắc xin IVACFLU-S cho những người đã tiêm 

vắc xin phòng bệnh cúm mùa trong vòng 28 ngày trước khi tiêm. 

- Liều lượng, đường tiêm và vị trí tiêm: Tiêm 01 liều 0,5ml, tiêm bắp tại vị 

trí cơ delta. 

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Lập danh sách đối tượng tiêm  

Các đơn vị căn cứ chỉ tiêu vắc xin được phân bổ để lập danh sách đối 

tượng tiêm vắc xin phòng cúm mùa năm 2023. 

Các Khoa/phòng; trạm Y tế xã/thị trấn rà soát, lập danh sách đối tượng 

được tiêm vắc xin cúm đợt II gửi về khoa KSDB-HIV/AIDS, Trung tâm Y tế 

huyện Thiệu Hóa sau khi tiêm xong. 

2. Truyền thông, tập huấn 

- Các đơn vị tổ chức tuyên truyền đến từng cán bộ, viên chức, người lao 

động trong đơn vị mình về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính an toàn và 

hiệu quả phòng bệnh cúm của vắc xin IVACFLU-S cũng như các phản ứng có thể 

gặp phải sau tiêm chủng.  

- Thông báo thời gian và địa điểm tiêm chủng cụ thể đến từng công chức, 

viên chức, người lao động trong đơn vị. 

3. Tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, sử dụng vắc xin 



 

 

- Đảm bảo đầy đủ thiết bị hệ thống dây chuyền lạnh để tiếp nhận, vận 

chuyển và bảo quản vắc xin. Có ít nhất 01 nhiệt kế theo dõi nhiệt độ và chỉ thị 

đông băng điện tử trong quá trình vận chuyển và bảo quản vắc xin. Đảm bảo nhiệt 

độ bảo quản vắc xin từ +2 đến +80C trong suốt quá trình vận chuyển, bảo quản và 

sử dụng vắc xin. 

- Trung tâm Y tế tiếp nhận vắc xin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

Xây dựng kế hoạch và cấp vắc xin cho Bệnh viện đa khoa và trạm Y tế xã/thị trấn 

theo kế hoạch 

-  Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa và các trạm Y tế nhận vắc xin cúm mùa tại 

TTYT Thiệu Hóa trước ngày 10/12/2023 để tổ chức tiêm chủng. 

-  Sử dụng vắc xin an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chỉ định và các 

hướng dẫn của nhà sản xuất. Vắc xin còn lại chưa sử dụng sau mỗi buổi tiêm 

chủng cần được bảo quản trong hệ thống dây chuyền lạnh theo đúng quy định.  

-  Thu dung và tiêu hủy vỏ lọ vắc xin, bơm kim tiêm đã sử dụng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 58/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y 

tế và Bộ Tài nguyên-Môi trường. 

4. Tổ chức tiêm chủng và đảm bảo an toàn 

-  Các đơn vị tổ chức, bố trí điểm tiêm chủng vắc xin phòng bệnh cúm mùa 

phải đảm bảo an toàn, hiệu quả theo quy định tại Nghị định 104/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 và Thông tư số 34/2018/TT-BYT và các hướng dẫn khác của Bộ 

Y tế về hoạt động tiêm chủng. 

- Các đơn vị căn cứ trên số lượng cán bộ, viên chức, người lao động tham 

gia tiêm chủng để bố trí đủ bàn tiếp đón, khám sàng lọc, bàn thực hiện tiêm 

chủng, khu vực theo dõi sau tiêm. Đảm bảo nguyên tắc không quá 100 đối 

tượng/bàn tiêm/buổi tiêm. 

- Tại mỗi bàn tiêm chủng và khu vực theo dõi sau tiêm chủng cần chuẩn bị  

hộp chống sốc với đầy đủ thuốc và trang thiết bị theo quy định tại Thông tư số 

51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chẩn đoán 

và xử trí phản vệ. Sẵn sàng xử trí kịp thời và có hiệu quả các trường hợp phản 

ứng nặng sau tiêm chủng. Đảm bảo người được tiêm chủng cần theo dõi ít nhất 

30 phút sau tiêm tại điểm tiêm chủng. 

- Đơn vị tổ chức tiêm chủng thông báo thời gian, địa điểm tiêm chủng đến 

từng cán bộ, viên chức, người lao động đến từng khoa/phòng, bộ phận trong đơn 

vị, mời tiêm chủng theo các khung giời khác nhau để tránh ùn ứ, đảm bảo giãn 

cách phòng chống dịch COVID-19. 

5. Theo dõi, giám sát và báo cáo 

a) Theo dõi, giám sát: 

- Trung tâm Y tế cử cán bộ đầu mối giám sát, thu thập thông tin phản ứng 

sau tiêm chủng tại các điểm tiêm. 



 

 

- Các đơn vị triển khai tiêm chủng cử cán bộ giám sát việc tiêm chủng vắc 

xin cúm mùa tại đơn vị, báo cáo các trường hợp phản ứng sau tiêm về TTYT 

Thiệu Hóa theo quy đinh. 

b) Chế độ báo cáo: 

- Các đơn vị tiêm chủng hoàn thiện báo cáo danh sách cán bộ được tiêm 

vắc xin phòng cúm theo mẫu (phụ lục 2) gửi về Trung tâm Y tế huyện trước 

16h00 ngày 19/12/2023 để báo cáo Sở Y tế. 

- Các đơn vị tiêm xong báo cáo kết quả hoàn thành về Trung tâm Y tế 

huyện theo địa chỉ Gmail: tiemchungthieuhoa@ gmail.com. Bản dấu đỏ có xác 

nhận của thủ trưởng, gửi về khoa KSBT và HIV/AIDS. 

- Tổng hợp báo cáo các nội dung khác theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Khoa KSBT và HIV/AIDS 

- Xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cúm mùa cho nhân 

viên Y tế đang công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn huyện. 

- Hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật đảm bảo các quy định về thực hành 

tiêm chủng an toàn, đặc biệt là các thiết bị dây chuyền lạnh trong bảo quản vắc 

xin. 

- Giám sát hỗ trợ trạm Y tế xã, thị trấn trong việc xây dựng kế hoạch và tổ 

chức tiêm chủng cho nhân viên Y tế tại các trạm. 

- Xây dựng kế hoạch cấp phát vắc xin, tổng hợp báo cáo kết quả theo quy 

định. 

2. Khoa Cận lâm sàng 

- Làm đầu mối tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vắc xin từ Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa. Cấp phát vắc xin IVACFLU-S cho trạm Y tế và 

Bệnh viện Đa khoa Thiệu Hóa trước ngày 10/12/2023. 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả cấp phát, sử dụng vắc xin 

phòng cúm mùa theo quy định. 

3. Phòng khám Đa khoa - TTYT 

-  Phân công nhân lực tổ chức thực hiện tiêm vắc xin cúm mùa cho cán bộ, 

nhân viên Y tế tại các Khoa/phòng. 

-  Báo cáo kết quả tiêm về Khoa Kiểm soát Bệnh tật và HIV/AIDS sau khi 

kết thúc buổi tiêm chủng. 

4. Trạm Y tế xã/thị trấn 

-  Xây dựng kế hoạch và thực hiện tiêm chủng cho cán bộ, nhân viên tại 

trạm đảm bảo an toàn, đạt hiệu quả. 

-  Chuẩn bị các thiết bị bảo quản để tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vắc 

xin từ Trung tâm Y tế. 



 

 

-  Cử cán bộ tiếp nhận vắc xin phòng bệnh cúm mùa IVACFLU-S tại Trung 

tâm Y tế Thiệu Hóa trước ngày 10/12/2023. 

-  Cử cán bộ là đầu mối để báo cáo, tổng hợp kết quả theo yêu cầu của 

tuyến trên. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Vắc xin IVACFLU-S do Chương trình hợp tác giới thiệu sử dụng vắc xin 

cúm (PIVI) và dự án Tiêm chủng Quốc gia cấp phát miễn phí. 

Trên đây là kế hoạch triển khai tiêm vắc xin cúm mùa cho nhân viên Y tế 

trong hệ thống y tế công lập trên địa bàn huyện năm 2023. 

 

Nơi nhận: 

- Ban chỉ đạo huyện (để b/c); 

- Các đơn vị Y tế trong huyện (t/h); 

- Lưu: VT, Khoa KSBT./. 

                GIÁM ĐỐC 

 

 

Lê Lương Khang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 1 

KẾ HOẠCH CẤP VẮC XIN CÚM MÙA ĐỢT II NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-TTYT ngày          /12/2023 của TTYT Thiệu Hóa) 

TT Đơn vị 

Tổng số cán 

bộ nhân viên 

y tế 

Số lượng vắc 

xin được 

phân bổ 

Số vắc 

xin cấp 

phát  

Ghi chú 

1 TTYT Thiệu Hóa 42 07 07  

2 BVĐK Thiệu Hóa 169 25 25  

3 25 TYT xã, thị trấn 102 20 20  

TỔNG 313 52 52  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 2 

SỞ Y TẾ 

TRẠM Y TẾ, BỆNH VIỆN,..... 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN SỞ Y TẾ THANH HÓA TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG BỆNH CÚM MÙA 

NĂM 2023 (đợt 2) 

S

TT 
Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Khoa/phòn

g 
Email 

Số điện 

thoại 

(bắt buộc) 

Ký nhận 

(bắt buộc) 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

Danh sách bao gồm:...........người./. 

Thiệu Hóa, ngày......tháng........năm 2023 

Người lập bảng 

(ký,ghi rõ họ tên) 

Lãnh đạo đơn vị 

(ký, đóng dấu) 
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